
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 31 Phố Yết Kiêu, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

06/07/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐÔNG Y HÒA QUÝ

0110409395

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐÔNG Y HÒA QUÝ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOA QUY ORIENTAL MEDICINE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0962441802
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Kinh doanh thực phẩm chức năng
- Bán buôn thực phẩm khác

4632

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc 
- Kinh doanh thuốc cổ truyền
- Bán buôn hàng mỹ phẩm 

4649

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659

4. Đào tạo sơ cấp 8531

5. Đào tạo trung cấp 8532

6. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Đào tạo kỹ năng sống
- Đào tạo các kỹ năng về sức khỏe

8559

7. Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế
Chi tiết: Bệnh viện đa khoa

8610

8. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Phòng chẩn trị y học cổ truyền Phòng khám, tư vấn và 
điều trị dự phòng

8620(Chính)

9. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng
Chi tiết: Phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng

8692

10. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Cơ sở dịch vụ xoa bóp

8699

11. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

12. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

13. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(không bao gồm thăm dò dư luận)

7320

14. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ mỹ phẩm

4772
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1.000.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001079010886

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 31 Phố Yết Kiêu, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 31 Phố Yết Kiêu, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

LÊ MINH QUÝ Nam
29/10/1979 Kinh Việt Nam

19/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001079010886
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 31 Phố Yết Kiêu, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 31 Phố Yết Kiêu, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ MINH QUÝ Nam

29/10/1979 Kinh Việt Nam

19/04/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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